
Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN MỚI 

1. Hoàn thành tuyển dụng Đội viên 

Đề án 500 trí thức trẻ vào biên chế 

trước 31/12/2025. 

2. Từ 28/10, kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa chỉ phải ký quỹ 20 triệu 

đồng. 

3. Thương nhân đầu mối kinh doanh 

xăng dầu có quyền quyết định giá 

bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân 

phối của mình. 

4. 05 đối tượng được bay chuyên cơ, 

chuyên khoang của Việt Nam. 

5. Chương trình tổng thể về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí giai 

đoạn 2021-2025. 

6. Tăng cường hiệu quả công tác 

quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam.  

7. Nhiệm vụ của cơ quan chuyên 

môn về công tác dân tộc thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, huyện. 

8. Từ ngày 15/12/2021, phí dự thi 

thăng hạng viên chức hạng IV là 

700.000 đồng/lần.  

  

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

Dự thảo Luật Dân số. 
 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT   

1. Những đối tượng nào cần điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng 

thuốc kháng HIV? 

2. Những đối tượng nào được ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông 

về phòng, chống HIV/AIDS? 

3. Phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV theo chỉ định chuyên môn được chi trả chi 

phí xét nghiệm như thế nào? 

4. Những đối tượng nào được nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV? 
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VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH  PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

1. HOÀN THÀNH TUYỂN DỤNG ĐỘI 

VIÊN ĐỀ ÁN 500 TRI THỨC TRẺ 

VÀO BIÊN CHẾ TRƯỚC 31/12/2025 

Đây là nội dung mới được Chính 

phủ thông qua tại Nghị quyết số 

136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của 

Chính phủ về giải pháp bố trí đối với 

Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn 

trí thức trẻ tình nguyện về các xã 

tham gia phát triển nông thôn, miền 

núi giai đoạn 2013-2020 sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

Theo đó, để bảo đảm xuyên suốt 

chủ trương, chính sách thu hút trí 

thức trẻ về công tác tại địa bàn khó 

khăn, bảo đảm quyền lợi cho các Đội 

viên đã có thời gian công tác, cống 

hiến, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ 

và các bộ liên quan, 34 tỉnh thuộc 

phạm vi Đề án giải quyết vướng mắc 

trong việc bố trí, sử dụng Đội viên 

Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ như sau: 

Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc 

phạm vi thực hiện Đề án có trách 

nhiệm xây dựng phương án và thực 

hiện tuyển dụng, bố trí Đội viên Đề 

án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ vào làm cán bộ, 

công chức cấp xã hoặc làm công 

chức, viên chức trong các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi thẩm 

quyền quản lý, hoàn thành trước 

ngày 31/12/2025. 

Thời gian Đội viên làm việc tại xã 

được tính như thời gian làm công 

chức cấp xã khi xem xét, tiếp nhận 

vào làm công chức, viên chức theo 

quy định tại Nghị định 

138/2020/NĐ-CP, 115/2020/NĐ-CP. 

Trong thời gian chờ địa phương thực 

hiện việc tuyển dụng, bố trí công tác, 

các Đội viên tiếp tục được ký hợp 

đồng lao động để làm việc tại xã nơi 

đang công tác và hưởng chế độ, 

chính sách theo quy định. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/11/2021. 

2. TỪ 28/10, KINH DOANH DỊCH VỤ 

LỮ HÀNH NỘI ĐỊA PHẢI KÝ QUỸ 20 

TRIỆU ĐỒNG 

Ngày 28/10/2021, Chính phủ ban 

hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP về 

việc sửa đổi, bổ sung Điều 14 của 

Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du lịch 

về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ 

lữ hành. 

Cụ thể, giảm mức ký quỹ kinh 

doanh các dịch vụ lữ hành nội địa 20 

triệu đồng; kinh doanh dịch vụ lữ 

hành đối với khách du lịch quốc tế 

đến Việt Nam 50 triệu đồng; mức ký 

quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối 

với khách du lịch ra nước ngoài và 

kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với 

khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

và khách du lịch ra nước ngoài là 

100 triệu đồng. 

Ngân hàng nhận ký quỹ kinh 

doanh dịch vụ lữ hành phải thu hồi 

Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh 

doanh dịch vụ lữ hành đã cấp cho 

doanh nghiệp, cấp mới Giấy chứng 

nhận tiền ký quỹ theo mức ký quỹ 

nêu trên và hoàn trả số tiền chênh 

lệch. 
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Nghị định này có hiệu lực từ 

ngày ký ban hành. Mức ký quỹ kinh 

doanh dịch vụ lữ hành trên được 

thực hiện đến hết ngày 31/12/2023. 

3. THƯƠNG NHÂN ĐẦU MỐI KINH 

DOANH XĂNG DẦU CÓ QUYỀN 

QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG 

DẦU TRONG HỆ THỐNG PHÂN 

PHỐI CỦA MÌNH 

Đây là nội dung mới được Chính 

phủ thông qua tại Nghị định 

95/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng 

dầu ngày 01/11/2021. 

Cụ thể, căn cứ vào tình hình thực 

tế tại doanh nghiệp, thương nhân đầu 

mối kinh doanh xăng dầu và thương 

nhân phân phối xăng dầu quyết định 

giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu madút 

là giá bán buôn) trong hệ thống phân 

phối của mình phù hợp với chi phí 

phát sinh thực tế tại doanh nghiệp và 

không cao hơn giá điều hành do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền công 

bố. 

Tuy nhiên, đối với các địa bàn xa 

cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản 

xuất xăng dầu, nếu có chi phí thực tế 

phát sinh hợp lý, hợp lệ (đã được 

kiểm toán) tăng cao dẫn đến giá bán 

cao hơn giá điều hành, thương nhân 

đầu mối kinh doanh xăng dầu được 

quyết định giá bán thực tế tại địa bàn 

đó (đã được thông báo với Bộ Công 

Thương) để bù đắp chi phí phát sinh 

nhưng không vượt quá 02% giá điều 

hành công bố cùng thời điểm. 

Các thương nhân đầu mối kinh 

doanh xăng dầu, thương nhân phân 

phối xăng dầu có trách nhiệm thông 

báo giá bán với Bộ Công Thương, 

Bộ Tài chính ngay sau khi quyết 

định giá bán xăng dầu của doanh 

nghiệp. 

Nghị định này không áp dụng đối 

với thương nhân nhập khẩu, xuất 

khẩu, sản xuất và pha chế các loại 

xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu 

riêng của mình với số lượng không 

quá 200 lít/kg/tháng và không lưu 

thông trên thị trường 

Thời gian điều hành giá xăng dầu 

vào các ngày mùng 1, ngày 11 và 

ngày 21 hàng tháng. Đối với các kỳ 

điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày 

nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, 

thời gian điều hành được lùi sang 

ngày làm việc tiếp theo sau ngày 

nghỉ, ngày nghỉ lễ. Đối với kỳ điều 

hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, 

thời gian điều hành được lùi sang kỳ 

điều hành tiếp theo. 

Nghị định này có hiệu lực từ 

ngày 02/01/2022. 

4.  05 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BAY 

CHUYÊN CƠ, CHUYÊN KHOANG 

CỦA VIỆT NAM 

Ngày 02/11/2021, Chính phủ đã 

ban hành Nghị định 96/2021/NĐ-CP 

về công tác bảo đảm chuyến bay 

chuyên cơ, chuyên khoang. 

Cụ thể, chỉ 05 đối tượng sau đây 

được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, 

chuyên khoang của Việt Nam, đó là: 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ 

tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; 

Chủ tịch Quốc hội; Người đứng đầu 

Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính 

phủ của nước thực hiện chuyến thăm 

cấp Nhà nước, thăm chính thức, 

thăm làm việc, thăm cá nhân tại Việt 

Nam. 
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05 cơ quan có thẩm quyền thông 

báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên 

khoang của Việt Nam gồm: Văn 

phòng Trung ương Đảng, Văn phòng 

Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, 

Văn phòng Chính phủ, Ban Đối 

ngoại Trung ương Đảng. Thời hạn 

gửi văn bản thông báo chuyến bay 

chuyên cơ, chuyên khoang của Việt 

Nam đối với chuyến bay chuyên cơ 

do đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực 

hiện là tối thiểu 05 ngày trước ngày 

dự định thực hiện chuyến bay, trừ 

trường hợp đặc biệt. 

Thông báo chuyến bay chuyên 

cơ, chuyên khoang của Việt Nam 

được thực hiện bằng văn bản gồm có 

các nội dung sau: đối tượng được 

phục vụ và số lượng, thành phần 

đoàn; hành trình chuyến bay; hãng 

hàng không của Việt Nam hoặc đơn 

vị thuộc Bộ Quốc phòng được đặt 

hàng hoặc giao thực hiện chuyến 

bay; yêu cầu về nghi lễ đón, tiễn; 

yêu cầu về bảo đảm an ninh, quốc 

phòng và các yêu cầu cụ thể khác. 

Thông báo chuyến bay chuyên cơ, 

chuyên khoang của Việt Nam được 

coi là hình thức giao nhiệm vụ cho 

các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 

hoặc đặt hàng đối với các hãng hàng 

không của Việt Nam. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

02/11/2021. 

5. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ VỀ 

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG 

LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 

Ngày 02/11/2021, Thủ tướng 

Chính phủ đã ra Quyết định 

1845/QĐ-TTg về việc ban hành 

Chương trình tổng thể của Chính 

phủ về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, mục tiêu của thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 

2021 - 2025 là triệt để thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh 

vực, góp phần huy động, phân bổ, sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực để 

phòng, chống, ngăn chặn đại dịch 

Covid-19, đảm bảo phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn 

đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị 

quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. 

Công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí giai đoạn 2021 - 

2025 cần tập trung vào một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau đây: thực hiện hiệu 

quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

trong các lĩnh vực để khôi phục và 

phát triển kinh tế, phấn đấu thực 

hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội đã được 

Quốc hội đề ra; cơ cấu lại ngân sách 

nhà nước theo hướng bảo đảm nên 

tài chính quốc gia an toàn, bền vững, 

góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc 

đẩy tăng trưởng, giải quyết các vấn 

đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh; thực hiện quản lý nợ 

công theo quy định của Luật Quản lý 

nợ công năm 2017 và các văn bản 

hướng dẫn. Kiểm soát chặt chẽ các 

chi tiêu an toàn nợ công, bảo đảm 

nền tài chính quốc gia an toàn, bền 

vững và ổn định kinh tế vĩ mô; Tăng 

cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 

để góp phần thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho 

người lao động... 

Mục tiêu cụ thể của Chương trình 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
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giai đoạn 2021-2025 như sau: Bảo 

đảm 80% hồ chứa lớn được kiểm 

soát, giám sát để duy trì dòng chảy 

tối thiểu của các lưu vực sông; 70% 

lưu vực sông lớn, quan trọng có hệ 

thống quan trắc, giám sát tự động, 

trực tuyến; xử lý triệt để các cơ sở sử 

dụng lãng phí năng lượng, tài 

nguyên; tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng được xử lý đạt 

100%; hạn chế mua xe ô tô công và 

trang thiết bị đắt tiền; cơ bản xử lý 

xong những yếu kém, thất thoát của 

các tổng công ty Nhà nước… 

Một số giải pháp để thực hiện để 

đạt được mục tiêu trên, bao gồm: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao nhận thức trong 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin, tin học hóa trong công tác giám 

sát, đánh giá đầu tư; tăng cường 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý 

thức trách nhiệm và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu… 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 

02/11/2021. 

7. TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG 

TÁC QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN 

VIỆT NAM 

Ngày 01/11/2021, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chỉ thị 29/CT-

TTg về một số giải pháp cấp bách 

nhằm tăng cường hiệu quả công tác 

quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam. 

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

các bộ, ngành liên quan và Ủy ban 

nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương ven biển triển khai 

các nhiệm vụ sau: Xây dựng và triển 

khai thực hiện có hiệu quả các 

chương trình, đề án, dự án làm cơ sở 

khoa học đề xuất thành lập mới, mở 

rộng hệ thống khu bảo tồn biển và 

phục hồi, phát triển các hệ sinh thái 

biển; tăng cường hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực bảo tồn biển; tăng 

cường hoạt động nghiên cứu khoa 

học trong các khu bảo tồn biển… 

Bộ Tài nguyên và môi trường tăng 

cường công tác quản lý, kiểm tra, 

thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức, 

cá nhân vi phạm quy định pháp luật 

về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh 

học biển; kiểm soát nghiêm ngặt 

hoạt động nhận chìm ở biển, hoạt 

động lấn biển, hoạt động khai thác 

khoáng sản trên biển để hạn chế tối 

đa tác động, ảnh hưởng xấu đến môi 

trường biển, hệ sinh thái biển và 

nguồn lợi thủy sản. 

Bộ Công an có trách nhiệm tăng 

cường công tác nắm tình hình, kịp 

thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm 

các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường, đa dạng sinh học biển; 

phối hợp rà soát, thẩm định các dự 

án tại các khu vực biển, đảo, tránh 

tác động xấu đến môi trường, hệ sinh 

thái, khu bảo tồn biển và an ninh 

quốc phòng. 

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến đến khách du 

lịch, các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

du lịch quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, đa dạng sinh học biển, 

di sản văn hóa; tăng cường công tác 

quản lý, kiểm tra, thanh tra, phối hợp 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

quy định pháp luật về bảo vệ môi 
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trường, đa dạng sinh học biển, di sản 

văn hóa… 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/11/2021. 

 

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 

8. NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN 

CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC DÂN 

TỘC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN 

CẤP TỈNH, HUYỆN 

Ngày 01/11/2021, Ủy ban Dân tộc 

ban hành Thông tư 01/2021/TT-

UBDT về việc hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan chuyên môn về công tác dân 

tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện. 

Cụ thể, Ban Dân tộc là cơ quan 

chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức 

năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quản lý Nhà nước về 

công tác dân tộc và thực hiện các 

nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân 

cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. 

Ban Dân tộc có các nhiệm vụ và 

quyền hạn sau: Tổ chức thực hiện 

các văn bản quy phạm pháp luật, kế 

hoạch, chương trình, đề án, dự án về 

công tác dân tộc đã được cấp có 

thẩm quyền quyết định, phê duyệt; 

thông tin, tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà 

nước được giao; tổ chức nghiên cứu, 

ứng dụng tiến bộ khoa học, công 

nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, 

lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà 

nước và chuyên môn, nghiệp vụ 

được giao; tham mưu, tổ chức tiếp 

đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện 

vọng của đồng bào dân tộc thiểu số 

theo chế độ chính sách và quy định 

của pháp luật; hướng dẫn chuyên 

môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc 

đối với Phòng Dân tộc cấp huyện… 

Phòng Dân tộc cấp huyện có 

nhiệm vụ tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, 

giải quyết các nguyện vọng của đồng 

bào dân tộc thiểu số theo chế độ 

chính sách và quy định của pháp 

luật; định kỳ tham mưu tổ chức Đại 

hội đại biểu các dân tộc thiểu số của 

huyện theo hướng dẫn của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh… 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 

16/12/2021. 

9. TỪ NGÀY 15/12/2021, PHÍ DỰ THI 

THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HẠNG 

IV LÀ 700.000 ĐỒNG/LẦN 

Ngày 28/10/2021, Bộ Tài chính đã 

ban hành Thông tư 92/2021/TT-BTC 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, 

dự thi nâng ngạch, thăng hạng công 

chức, viên chức. 

Theo đó, mức thu phí tuyển dụng, 

dự thi nâng ngạch, thăng hạng công 

chức, viên chức như sau: Tuyển 

dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển) dưới 

100 thí sinh là 500.000 đồng/thí 

sinh/lần; từ 100 - 500 thí sinh là 

400.000 đồng/thí sinh/lần; từ 500 thí 

sinh trở lên là 300.000 đồng/thí 

sinh/lần. 

Mức thu phí nâng ngạch chuyên 

viên cao cấp và tương đương, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức hạng I dưới 50 thí sinh là 1,4 

triệu đồng/thí sinh/lần; từ 50 đến 
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dưới 100 thì sinh là 1,3 triệu 

đồng/thí sinh/lần; từ 100 thí sinh trở 

lên là 1,2 triệu đồng/thí sinh/lần. 

Mức thu phí dự thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức 

hạng IV dưới 100 thí sinh là 700.000 

đồng/thí sinh/lần; từ 100 - 500 thí 

sinh là 600.000 đồng/thí sinh/lần; từ 

500 thí sinh trở lên là 500.000 

đồng/thí sinh/lần. 

Bên cạnh đó, chậm nhất là ngày 

05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải 

gửi số tiền phí đã thu của tháng 

trước vào tài khoản phí chờ nộp 

ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. 

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, 

nộp số tiền phí thu được theo tháng, 

quyết toán năm theo quy định tại 

Luật Quản lý thuế và Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 

15/12/2021.

 

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

DỰ THẢO LUẬT DÂN SỐ 

Trong những năm qua, công tác 

dân số - kế hoạch hóa gia đình đã 

đạt được những kết quả quan trọng, 

góp phần to lớn vào công cuộc xây 

dựng và phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước. Tuy nhiên, mức sinh 

giữa các vùng còn chệnh lệch đáng 

kể; mất cân bằng giới tính khi sinh 

tăng nhanh, đã ở mức nghiêm trọng; 

tỉ lệ suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, 

trẻ em còn cao; tầm vóc, thể lực của 

người Việt Nam chậm được cải 

thiện; chưa có giải pháp đồng bộ 

phát huy lợi thế của thời kỳ dân số 

vàng và thích ứng với việc già hóa 

dân số; chất lượng dân số còn thấp; 

phân bố dân số, quản lý di cư còn 

nhiều bất cập… 

 Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đã 

xây dựng Dự thảo Luật Dân số và 

đang được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử Chính phủ và Trang 

thông tin điện tử của Bộ đến hết 

ngày 14/12/2021, cũng như gửi văn 

bản đến Bộ, ngành, địa phương có 

liên quan để tổng hợp ý kiến góp ý 

hoàn thiện dự thảo trước khi trình 

Chính phủ, Quốc hội thông qua. 

Dự thảo gồm 10 Chương, 60 Điều 

quy định về quy mô dân số; cơ cấu 

dân số; phân bố dân số; nâng cao 

chất lượng dân số; tuyên truyền vận 

động, truyền thông, giáo dục về dân 

số; lồng ghép các yếu tố dân số 

trong xây dựng và thực hiện các 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, dự án phát triển kinh 

tế - xã hội; điều kiện bảo đảm thực 

hiện công tác dân số; quản lý nhà 

nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, gia đình, cá nhân về công tác 

dân số. 

Nhà nước điều chỉnh mức sinh 

trên phạm vi toàn quốc, duy trì vững 

chắc mức sinh thay thế nhằm đạt quy 

mô dân số ở mức hợp lý, bảo đảm cơ 

cấu dân số phù hợp. Điều chỉnh mức 

sinh phải đáp ứng các yêu cầu sau 

đây: Bảo đảm quyền và nghĩa vụ của 

cặp vợ chồng, cá nhân trong việc 

sinh con và nuôi dạy con tốt; giảm  

sinh ở tỉnh, thành phố có mức sinh 

cao, khuyến khích sinh đủ hai con ở 
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tỉnh, thành phố có mức sinh thấp, 

duy trì ở tỉnh, thành phố đạt mức 

sinh thay thế; bảo đảm thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tài 

nguyên, môi trường, giữ vững quốc 

phòng, an ninh của từng địa phương 

và đất nước trong từng thời kỳ; bảo 

vệ và phát triển các dân tộc thiểu số 

rất ít người. 

Theo đó, Dự thảo quy định 08 

hành vi bị nghiêm cấm, gồm: tuyên 

truyền, phổ biến hoặc đưa ra những 

thông tin có nội dung trái với chính 

sách dân số, truyền thống đạo đức 

ảnh hưởng xấu đến công tác dân số 

và đời sống xã hội; lựa chọn thai nhi 

dưới mọi hình thức; cản trở, cưỡng 

bức việc thực hiện kế hoạch hóa gia 

đình; sản xuất, kinh doanh, nhập 

khẩu, cung cấp phương tiện tránh 

thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn 

chất lượng, quá hạn sử dụng, chưa 

được phép lưu hành; mua phương 

tiện tránh thai tiếp thị xã hội để cấp 

miễn phí, bán phương tiện tránh 

thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản 

hoặc thu phí dịch vụ kế hoạch hóa 

gia đình thuộc chương trình miễn 

phí hoặc hàng hóa ghi nhãn không 

được bán, cấp phương tiện tránh 

thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản 

hoặc thu phí dịch vụ kế hoạch hóa 

gia đình thuộc chương trình miễn 

phí không đúng đối tượng (trừ 

trường hợp được cấp có thẩm quyền 

cho phép thực hiện); thực hiện các 

kỹ thuật dịch vụ kế hoạch hóa gia 

đình không đúng quy định chuyên 

môn và quy định pháp luật; thực 

hiện phá thai trái quy định của Luật 

này và các luật khác có liên quan; 

cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hôn 

nhân và gia đình trái quy định của 

Luật này và các luật khác có liên 

quan; không phù hợp với văn hóa, 

truyền thống của người Việt Nam. 

Bên cạnh đó, nhiều biện pháp 

được đưa ra để khuyến khích sinh đủ 

2 con tỉnh có mức sinh thấp. Nhà 

nước hỗ trợ một lần bằng tiền ít nhất 

tương đương một lần mức lương tối 

thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ 

nhất; ít nhất tương đương hai lần 

mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ 

sinh con thứ hai.  

Cặp vợ chồng cam kết sinh đủ hai 

con được Nhà nước hỗ trợ cho con 

của họ học tại cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục tiểu học công lập; 

miễn học phí khi theo học trung học 

cơ sở công lập. Nhà nước khuyến 

khích các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tư 

vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình. 

Xây dựng môi trường, cộng đồng 

phù hợp tạo điều kiện cho các cặp 

vợ chồng sinh đủ hai con, chăm sóc 

và nuôi dạy con tốt, chia sẻ trách 

nhiệm giữa các thành viên trong gia 

đình; khuyến khích trách nhiệm xã 

hội của người sử dụng lao động đối 

với người lao động nuôi con nhỏ. 

Các cặp vợ chồng sinh đủ hai con có 

cam kết không sinh thêm con được 

hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã 

hội theo quy định của pháp luật về 

nhà ở. 

 Đối với các tỉnh có mức sinh cao, 

Nhà nước cũng đưa ra một số biện 

pháp cụ thể sau: khi sinh đủ hai con 

cam kết không sinh thêm con được 

Nhà nước hỗ trợ một lần bằng tiền ít 

nhất tương đương một lần mức 

lương tối thiểu vùng (đối với phụ nữ 

là người dân tộc thiểu số hoặc có 

chồng là người dân tộc thiểu số 
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thuộc hộ nghèo cư trú thuộc vùng 

khó khăn); miễn phí sử dụng các 

biện pháp tránh thai; hỗ trợ cung 

cấp dịch vụ tránh thai; tổ chức cung 

cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 

và các gói dịch vụ dân số cơ bản phù 

hợp.  

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

1. Hỏi: Những đối tượng nào cần 

điều trị dự phòng trước phơi nhiễm 

với HIV bằng thuốc kháng HIV? 

Trả lời: Theo Điều 9, Nghị định 

số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 

của Chính phủ có quy định đối 

tượng điều trị điều trị dự phòng 

trước phơi nhiễm với HIV bằng 

thuốc kháng HIV gồm: người có 

quan hệ tình dục đồng giới; người 

chuyển đổi giới tính; người sử dụng 

ma túy; người bán dâm; vợ, chồng 

người nhiễm HIV; vợ, chồng của đối 

tượng trên; người có quan hệ tình 

dục với người nhiễm HIV. 

2. Hỏi: Những đối tượng nào 

được ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo 

dục, truyền thông về phòng, chống 

HIV/AIDS? 

Trả lời: Theo Khoản 3, Điều 1, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 

64/2006/QH11 ngày 16/11/2020 quy 

định ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo 

dục, truyền thông về phòng, chống 

HIV/AIDS cho các đối tượng sau 

đây: người nhiễm HIV; người sử 

dụng ma túy; người bán dâm; người 

có quan hệ tình dục đồng giới; người 

chuyển đổi giới tính; vợ, chồng và 

thành viên khác của gia đình cùng 

sống chung với người nhiễm HIV; 

vợ, chồng của đối tượng trên; người 

có quan hệ tình dục với người nhiễm 

HIV; người mắc các bệnh lây truyền 

qua đường tình dục; người di biến 

động; phụ nữ mang thai; phạm nhân, 

người bị tạm giam, trại viên cơ sở 

giáo dục bắt buộc, học sinh trường 

giáo dưỡng, học viên cơ sở cai 

nghiện ma túy; người dân tộc thiểu 

số; người sống ở miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn; người từ đủ 13 

tuổi đến dưới 30 tuổi. 

3. Hỏi: Phụ nữ mang thai xét 

nghiệm HIV theo chỉ định chuyên 

môn được chi trả chi phí xét nghiệm 

như thế nào? 

Trả lời: Theo Khoản 11, Điều 1, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 

64/2006/QH11 ngày 16/11/2020 quy 

định phụ nữ mang thai xét nghiệm 

HIV theo chỉ định chuyên môn được 

Quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách nhà 

nước chi trả chi phí xét nghiệm như 

sau: 

- Quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho 

người có thẻ bảo hiểm y tế theo mức 

hưởng quy định của pháp luật về bảo 

hiểm y tế; 

- Ngân sách nhà nước chi trả 

phần chi phí Quỹ bảo hiểm y tế 

không chi trả cho đối tượng quy định 
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trên và chi trả cho người không có 

thẻ bảo hiểm y tế theo mức giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế. 

4. Hỏi: Những đối tượng nào 

được nhà nước cấp miễn phí thuốc 

kháng HIV? 

Trả lời: Theo Khoản 13, Điều 1, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 

64/2006/QH11 ngày 16/11/2020 quy 

định nhà nước cấp miễn phí thuốc 

kháng HIV cho các đối tượng sau: 

- Người bị phơi nhiễm với HIV, 

bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề 

nghiệp; 

- Người bị phơi nhiễm với HIV, 

bị nhiễm HIV do rủi ro của kỹ thuật 

y tế; 

- Người bị phơi nhiễm với HIV, 

bị nhiễm HIV do tham gia cứu nạn; 

- Phụ nữ và trẻ em có chỉ định 

điều trị dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con; 

- Trẻ em dưới 06 tuổi nhiễm 

HIV; 

- Người nhiễm HIV trong cơ sở 

giáo dục bắt buộc, trường giáo 

dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ 

sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm 

giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ 

khác./. 


